
I-05
3.485

I-08
3.513

I-11
3.652

II-14
3.514

II-15
2.949

II-16
3.440

II-17
3.868

II-22
3.337

II-23
3.755

II-24
3.828

II-25
3.656
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I-16
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II-39

II-40

II-41

II-42
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II-44

II-45

II-46

II-47

II-48

II-49

II-50

II-51

II-52

II-53

II-54

II-55

II-56

2.763

2.407

2.585

2.463

2.171

2.623

3.111

2.741

2.412

2.464

2.231

2.908

2.462

2.504

2.381

2.622

2.453

2.345

2.646

2.86

2.8

2.663

2.537

2.557

3.068

2.729

2.327

2.543

2.376

2.658

2.754

3.046

3.247

3.02

2.772

2.736

2.376

2.503
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ký hiÖu l« ®Êt

chøc n¨ng l« ®Êt

ký hiÖu « quy ho¹ch

mËt ®é x©y dùng tèi ®a (%)

A
B

diÖn tÝch « quy ho¹ch (ha) hÖ sè sö dông ®Êt
tèi ®a (lÇn)

tÇng cao tèi thiÓu -
tèi ®a (tÇng) - tÇng hÇm tèi ®a

l l l
RANH GIỚI LẬP QUY HOẠCH KHU CÔNG NGHIỆP

GIAI ĐOẠN 1 

Sơ đồ phân kỳ đầu tư

GIAI ĐOẠN 2

I. GIAI ĐOẠN 1
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II.1. GIAI ĐOẠN 2

II.2 GIAI ĐOẠN 2

A1
CN1

A1
CXCD1

A1
CXCD2

A1
MN1

A3
CN1

A3
CN2

A3
DV1

A3
CXCD1

A3
MN1

A2
MN1

A3
MN2

A3
MN3

A4
CN1

A4
CXCD1

A5
CN1

A5
CXCD1

A6
CN1

A6
CXCD1

A7
CN1

A7
CXCD1

A7
DV1

A7
KT1

A7
MN1

A7
MN2

A7
P1

A8
CN1

A8
CXCD1

A8
MN1

A9
CN1

A9
CXCD1

A10
CN1

A10
CXCD1

A10
MN1

A10
MN2

A11
CN1

A11
CXCD1

A11
MN1

A12
DV1

A12
CXCD1

A13
CN1

A13
DV1

A13
CXCD1

A14
CN1

A14
CN2

A14
DV1

A14
CXCD1

A14
CXCD2

A14
MN1

A14
CXCD1

A11
CXCD2

A10
CXCD2

A9
CXCD2

A8
CXCD2

1-5
2,6527,99

A1

52,97

1-5
3,2915,90

A4

65,86

1-5
3,3641,88

A5

67,29

1-5
3,2510,36

A6

64,93

1-5
2,4035,25

A7

49,57

1-5
3,2315,41

A8

64,55

1-5
3,3023,50

A9

66,04

1-5
3,1210,61

A10

62,48

1-5
2,8410,67

A11

56,88

1-15-1
3,3411,83

A12

26,81

1-15-1
3,3113,46

A13

51,73

1-12-1
2,9036,38

A14

58,09

1-15-1
3,1837,91

A3

58,37
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A14
CXCD3

A12
CXCD2

§I ®T392C

§I ®T393

§I ®T393 §I ®T392B

§I ĐH YM-LH

§I ®H195

§I ®H195

A13
CXCD2

HÀNH LANG ĐIỆN 110KV

THÔN THỌ XUYÊN

HÀNH LANG ĐIỆN 500KV

HÀNH LANG ĐIỆN 500KV

HÀNH LANG ĐIỆN 500KV

A2
KT1

1-5
2,7122,40

A2

56,66

A2
CN1

A2
CXCD1
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A12
MN1

THÔN LAM SƠN
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LAM SƠN
250kva-22/0,4kV

TRẠI MỚI

250kva-22/0,4kV

THỌ XUYÊN
400kva-22/0,4kV

THỌ XUYÊN 1
400kva-22/0,4kV

AC50mm2

AC120mm2

AC120mm2

AC120-150mm2

AC150mm2

ĐI TBA AN LẠC

ĐI XÃ HẢI HƯNG

ĐI TBA 110KV PHỐ CAO

ACSR240mm2

ACSR240mm2

ACSR240mm2

TỪ TBA 110KV THANH MIỆN

TỪ TBA 110KV THANH MIỆN

ĐI TBA 500KV PHỐ NỐI

TỪ TBA 500KV NAM ĐỊNH

ĐI TBA THÔN VŨ

AC150mm2

AC150mm2

TỪ TBA 110KV THANH MIỆN

ĐI TBA THỌ TRƯỜNG 1

ĐI TBA THỦY LÂM

ACSR240mm2

110kV

110kV

110kV

//
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//
//

22kV
//

22/0,4kV- 2500kVA
TBA 7

22/0,4kV- 400kVA
TBA 8

22/0,4kV- 2x2500kVA
TBA 6

22/0,4kV- 2500kVA
TBA 1

22/0,4kV- 2x2500kVA
TBA 5

22/0,4kV- 2500kVA
TBA 2

22/0,4kV- 2500kVA
TBA 3

22/0,4kV- 560kVA
TBA 4

ACSR300mm2-L375

TBA DỰ PHÒNG
110KV/22kV-2X63MVA

22/0,4kV- 180kVA
TBA CS1

22/0,4kV- 180kVA
TBA CS2

22/0,4kV- 180kVA
TBA CS3
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CU/... 3X70mm2-L870

CU/... 3X70mm2-L337

2CU/... 3X70mm2-L463

CU/... 3X70mm2-L815

CU/... 3X240mm2-L1193

AL/...-L397
AL/...-L397

AL/...-L546

AL/...-L591

AL/...-L511

AL/...-L418

AL/...-L464

AL/...-L246

AL/...-L395

AL/...-L248

AL/...-L262

AL/...-L452

AL/...-L705

AL/...-L157

AL/...-L414

AL/...-L178

AL/...-L239

AL/...-L812

AL/...-L405

AL/...-L1339

AL/...-L616

AL/...-L869

AL/...-L240

AL/...-L407

AL/...-L488

AL/...-L357

AL/...-L341

AL/...-L227

AL/...-L173

AL/...-L210

AL/...-L331

AL/...-L215

AL/...-L352

AL/...-L353

AL/...-L577

AL/...-L1408

AL/...-L378

AL/...-L160

AL/...-L484

AL/...-L597
AL/...-L
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22kv
AC50mm2

GHI CHÚ:
CÔNG SUẤT, VỊ TRÍ CÁC TRẠM BIẾN ÁP VÀ HƯỚNG TUYẾN, KÍCH THƯỚC ĐƯỜNG DÂY LÀ
SƠ BỘ, ĐƯỢC CỤ THỂ HÓA Ở CÁC BƯỚC SAU CỦA DỰ ÁN.

Ghi chú:

TỶ LỆ XÍCH:

0

20M

40M

80M

120M

200M

bHOA GIÓ

NGÀY:TỶ LỆ:

CHỦ NHIỆM

CHỦ TRÌ

THIẾT KẾ

ĐỊA CHỈ: 34 LÝ TỰ TRỌNG, HỒNG BÀNG, HẢI PHÒNG                                    TEL : 0225.3842885

Q.L KỸ THUẬT

TRƯỞNG PHÒNG

GHÉP:

CÔNG TRÌNH - ĐỊA ĐIỂM:

TÊN BẢN VẼ:

CƠ QUAN TỔ CHỨC LẬP QUY HOẠCH

CƠ QUAN PHÊ DUYỆT:

CƠ QUAN THẨM ĐỊNH VÀ TRÌNH DUYỆT:

KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ: .........NGÀY ..........THÁNG ......NĂM

KÈM THEO TỜ TRÌNH SỐ: .........NGÀY ..........THÁNG ......NĂM

KÈM THEO TỜ TRÌNH SỐ: .........NGÀY ..........THÁNG ......NĂM

VIỆN QUY HOẠCH HẢI PHÒNG

V,ӊN�48<�+2ҤC+�

PHÒNG KỸ THUẬT 2

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ HẢI PHÒNG

PHÒNG QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG

TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ-VIỆC LÀM-HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP HẢI PHÒNG

QUY HOẠCH PHÂN KHU TỶ LỆ 1/2000 KHU CÔNG NGHIỆP BẮC THANH MIỆN 2, 
 XÃ BẮC THANH MIỆN, XÃ THANH MIỆN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

ĐỊA ĐIỂM: XÃ BẮC THANH MIỆN, XÃ THANH MIỆN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

1XA0 FIT A0 .../2026

PHẠM DUY THÀNH

LƯƠNG TIẾN SƠN

NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG

Đất khu dịch vụ

Đất sản xuất, kho bãi

Đất sông, suối, kênh, rạch

Đất công trình hạ tầng kỹ thuật khác

l l

Đường giao thông quy hoạch

Đất cây xanh chuyên dụng

CN

DV

MN

KT

CXCD

Bãi đỗ xeP

Ranh giới lập quy hoạch khu công nghiệp

Hành lang an toàn đường bộ

Ranh giới các giai đoạn 

Ranh giới nghiên cứu quy hoạch 

Đất nghĩa trang

Ranh giới xã

Khu vực xây dựng công trình ngầm

Khu vực hiện trạng ( Đất ở nông thôn, nông nghiệp
di tích, tôn giáo, giao thông...)

BẢN VẼ:

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH HỆ THỐNG

QH-8C

CẤP NĂNG LƯỢNG VÀ CHIẾU SÁNG

NGUYỄN THỊ MAI LIÊN

LƯƠNG TIẾN SƠN

Trạm biến áp hạ thế 22/0,4KV hiện trạng

Trạm biến áp hạ thế 22/0,4KV quy hoạch

Trạm biến áp 110/22kV quy hoạch

Tuyến điện nổi 22kV hiện trạng

Tuyến điện ngầm 22kV quy hoạch

Tuyến điện nổi 110kV quy hoạch

22kv

//

110kV

Trạm cắt

Tuyến điện nổi 110kV hiện trạng110kV

Tuyến điện nổi 500kV hiện trạng500kV

22kV
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